
Tiết 36: KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ II - MÔN LỊCH SỬ 9
                				NĂM HỌC 2023– 2024

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Năng lực
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 của học sinh. Kết quả kiểm tra giúp các em tự đành giá kết quả học tập của mình trong thời gian qua để có thể điều chỉnh việc học ngày càng tốt hơn. 
- Trình bày hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc tử năm 1917 - 1925. 
- Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám. 
- Để giệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính chinh phủ và chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã có những biện pháp như thế nào?
2. Phẩm chất 
- Giáo dục cho học sinh tính độc lập và tính trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra thông qua phân tích, đánh giá so sánh các sự kiện lịch sử.
II. HÌNH THỨC RA ĐỀ KIỂM TRA
 Trắc nghiệm và tự luận
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Tên Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	Cộng
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	1. Việt Nam trong những năm 1919-1930
	  Hương Cảng là địa điểm tiến hành hội nghị thành lập Đảng.
 Biết được tên đầu tiên của Đảng ta.
Biết nguyên nhân dẫn dến hội nghị thành lập đảng.
 
	
	Biết Đảng ta thành lập đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cứu nước.












	
	
	


	

	

	

	Số câu : 4
Số điểm: 1
 Tỉ lệ % 10
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	Số câu: 4
 điểm: 1
Tỉ lệ 10% 

	
2. Việt Nam trong những năm 1939-1945

	Công nhân, nông dân là lực lượng tham gia đông đảo trong cuộc vận động 36-39.  
 Du kích BS là tiền thân của            Cứu quốc quân.
Pháp Nhật cấu kết bằng hiệp ước phòng thủ chung ĐD.
 Thủ đoạn của Nhật.
Thời gian thành lập đội VNTTGPQ.



	Biết được ý nghĩa và nguyên nhân làm nên thành công của cách mạng tháng Tám







	
Chiến tranh thế giới 2 sự kiện tác động dến cách mạng VN 39-45.
Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng chính muồi.
 Sự kiện đánh dấu cách mạng tháng Tám toàn thắng.
	

	
	

	
	Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào
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	3. Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến.
	
	

	
	Những biện pháp giải quyết nhựngkhó khăn  sau cách mạng tháng Tám.
	
	Giải thích được nguyên nhân ta kí hiệp định sơ bộ và bản Tạm ược.
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	Số câu: 2
Số điểm : 4
Tỉ lệ 40%

	Tổng số câu :15
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ % 100
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	KIỂM TRA GIỮA HKII-NĂM HỌC:2023- 2024
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                                                                                                                                                                                                    Điểm tổng hợpĐiểm

Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

                                                                                                                         Mã đề 01




Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở
A. Hà Nội					B. Pari
C. Hương Cảng				D. London
Câu 2: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do
A. Phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
C. Tổng bộ Hội cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng.
Câu 3: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành:
A. Đông Dương Cộng Sản Đảng.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đảng  Lao động Việt Nam.
Câu 4: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện
A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.
C. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.
D. Đảng Cộng sản Viêt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn.
Câu 5: Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 là:
A. Công nhân và nông dân.
B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
C. Nông dân và trí thức.
D. Tư sản dân tộc và nông dân.
Câu 6: Sự kiện  trên thế giới có tác động sâu sắc nhất tới tình hình Việt Nam giai đoạn 1939-1945:
A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
B. Chủ nghĩa phát xít được hình thành.
C. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.
D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.
Câu 7: Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám được Đảng xác định là
A.  Nhật đầu hàng Đồng minh.
B. sau khi Nhất đầu hàng Đồng minh và trước khi quân Đồng Minh kéo vào.
C. sau khi quân Đồng minh kéo vào.
D. sau khi Nhật rút khỏi nước ta.
Câu 8: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện:
A. Hiệp ước tấn công Đông Dương.
B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.
C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.
D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.
Câu 9: Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là
A. thu mua lương thực
B. tích trữ lương thực
C. thu mua lương thực theo lối cưỡng bức
D. thu mua gạo giá rẻ
Câu 10: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm:
A. 22/12/1942.						B. 22/12/1943.
C. 22/12/1944.						D. 22/12/1945.
Câu 11: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước:
A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.
Câu 12: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn?
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà”.
C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
[bookmark: _Hlk98018959]D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
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Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở
A. Hà Nội					B. Pari
C. Hương Cảng				D. London
Câu 2: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do
A. Phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
C. Tổng bộ Hội cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng.
Câu 3: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành:
A. Đông Dương Cộng Sản Đảng;
B. Đảng Cộng sản Đông Dương;
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn;
D. Đảng  Lao động Việt Nam.
Câu 4: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện
A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.
C. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.
D. Đảng Cộng sản Viêt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn.
Câu 5: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.
Câu 6: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn?
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà”.
C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
 Câu 7: Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 là:
A. Công nhân và nông dân.
B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
C. Nông dân và trí thức.
D. Tư sản dân tộc và nông dân.
Câu 8: Sự kiện  trên thế giới có tác động sâu sắc nhất tới tình hình Việt Nam giai đoạn 1939-1945: 
A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
B. Chủ nghĩa phát xít được hình thành.
C. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.
D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.
Câu 9: Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám được Đảng xác định là
A.  Nhật đầu hàng Đồng minh.
B. sau khi Nhất đầu hàng Đồng minh và trước khi quân Đồng Minh kéo vào.
C. sau khi quân Đồng minh kéo vào.
D. sau khi Nhật rút khỏi nước ta.
Câu 10: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện:
A. Hiệp ước tấn công Đông Dương.
B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.
C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.
D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.
Câu 11: Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là
A. thu mua lương thực
B. tích trữ lương thực
C. thu mua lương thực theo lối cưỡng bức
D. thu mua gạo giá rẻ
Câu 12: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm:
A. 22/12/1942.						B. 22/12/1943.
C. 22/12/1944.						D. 22/12/1945.
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Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Sự kiện trên thế giới có tác động sâu sắc nhất tới tình hình Việt Nam giai đoạn 1939-1945: 
A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
B. Chủ nghĩa phát xít được hình thành.
C. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.
D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.
Câu 2: Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám được Đảng xác định là
A.  Nhật đầu hàng Đồng minh.
B. sau khi Nhất đầu hàng Đồng minh và trước khi quân Đồng Minh kéo vào.
C. sau khi quân Đồng minh kéo vào.
D. sau khi Nhật rút khỏi nước ta.
Câu 3: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện:
A. Hiệp ước tấn công Đông Dương.
B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.
C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.
D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.
Câu 4: Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là
A. thu mua lương thực					B. tích trữ lương thực
C. thu mua lương thực theo lối cưỡng bức		D. thu mua gạo giá rẻ
Câu 5: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm:
A. 22/12/1942.					B. 22/12/1943.
C. 22/12/1944.					D. 22/12/1945.
Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở
A. Hà Nội						B. Pari
C. Hương Cảng					D. London
Câu 7: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do
A. Phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
C. Tổng bộ Hội cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng.
Câu 8: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành:
A. Đông Dương Cộng Sản Đảng;
B. Đảng Cộng sản Đông Dương;
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn;
D. Đảng  Lao động Việt Nam.
Câu 9: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện
A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.
C. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.
D. Đảng Cộng sản Viêt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn.
Câu 10: Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 là:
A. Công nhân và nông dân.
B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
C. Nông dân và trí thức.
D. Tư sản dân tộc và nông dân.
Câu 11: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.
Câu 12: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn?
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà”.
C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
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Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 là:
A. Công nhân và nông dân.
B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
C. Nông dân và trí thức.
D. Tư sản dân tộc và nông dân.
Câu 2: Sự kiện trên thế giới có tác động sâu sắc nhất tới tình hình Việt Nam giai đoạn 1939-1945: 
A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
B. Chủ nghĩa phát xít được hình thành.
C. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.
D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.
Câu 3: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm:
A. 22/12/1942.						B. 22/12/1943.
C. 22/12/1944.						D. 22/12/1945.
Câu 4: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.
Câu 5: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà”.
C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
 Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở
A. Hà Nội			B. Pari		C. Hương Cảng		D. London
Câu 7: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do
A. Phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
C. Tổng bộ Hội cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cầu hợp nhất.
D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng.
Câu 8: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành:
A. Đông Dương Cộng Sản Đảng;
B. Đảng Cộng sản Đông Dương;
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn;
D. Đảng  Lao động Việt Nam.
Câu 9: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện
A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.
C. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.
D. Đảng Cộng sản Viêt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn.
Câu 10: Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám được Đảng xác định là
A.  Nhật đầu hàng Đồng minh.
B. sau khi Nhất đầu hàng Đồng minh và trước khi quân Đồng Minh kéo vào.
C. sau khi quân Đồng minh kéo vào.
D. sau khi Nhật rút khỏi nước ta.
Câu 11: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện:
A. Hiệp ước tấn công Đông Dương.
B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.
C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.
D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.
Câu 12: Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là
A. thu mua lương thực
B. tích trữ lương thực
C. thu mua lương thực theo lối cưỡng bức
D. thu mua gạo giá rẻ
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Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám. (2 điểm)
Câu 2: Để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những biện pháp như thế nào? (2 điểm)
[bookmark: _Hlk98009525]Câu 3: Vì sao ta kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và bản tạm ước 14-9-1946 với Pháp? (2điểm)
Câu 4: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào? (1 điểm)
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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu chọn đúng 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	MĐ 1
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	C
	B
	B

	MĐ 2
	C
	B
	B
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	C

	MĐ 3
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	B

	MĐ 4
	A
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	B
	D
	C
	D
	C



II. Tự Luận: (7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điễm

	Câu 1
	Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám. 
Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan ách thống trị: Pháp, Nhật, phong kiến.
- Đưa Việt Nam trở thành quốc gia độc lập.
- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
 Nguyên nhân thắng lợi
- Truyền thống đấu tranh của dân tộc. 
- Sự lãnh đạo kịp thời sáng suốt của Đảng
- Có khối liên minh công nông vững chắc. 
- Nhờ điều kiện quốc tế thuận lợi, sự ủng hộ lực lượng tiến bộ thế giới.

	


0.5
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 2: 
	Để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính chinh phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những biện pháp 
Giải quyết nạn đói:
- Biện pháp cấp thời: kêu gọi tiết kiệm, “nhường cơm sẻ áo”, tổ chức “ngày đồng tâm" để có thêm gạo cứu đói.
- Biện pháp lâu dài: đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruộng cho nông dân nghèo, giảm tô 25%, bỏ các thứ thuế vô lí…
 Giải quyết nạn dốt:
- Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ.
- Phong trào xóa nạn mù chữ, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục. 
Giải quyết khó khăn về tài chính
- Kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. 
- Xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”. 
- Ngày 31-1-1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam. 

	


0.25

0.5


0.25

0.25



0.25
0.25
0.25

	Câu 3
	Vì sao ta kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và bản tạm ước 14-9-1946 với Pháp?
- Tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.
 - Có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhất định sẽ bùng nổ.
	

1
1



	Câu 4


	Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm
- Nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (họp từ ngày 13 đến 15-8-1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi Đồng minh vào.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
* Thứ hai,  sự lãnh đạo sáng tạo: Đảng ta đã kết hợp tài tình giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.


	



0.5




0.5






						            Hàm Cần , ngày 3 tháng 03 năm 2024
	            Duyệt của tổ trưởng 



         Trần Thị Tố Tâm 

		  Người ra đề


                  Nguyễn Thị Hòa 
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